HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP THI HÙNG TRÁNG VIỆT NAM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1:  Đây là cuộc khởi nghĩa này diễn ra vào những năm 40 sau Công nguyên. Nó thể hiện truyền thống yêu nước “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” của phụ nữ Việt Nam. Bạn hãy cho biết đó là cuộc khởi nghĩa nào?

- Trả lời: 

	A
	Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

	B
	Khởi nghĩa Bà Triệu

	C
	Khởi nghĩa Lý Bí

	D
	Khởi nghĩa Yên Thế


Câu 2: Sau khi khởi nghĩa thắng lợi, Lý Bí đã đặt tên nước ta là gì ? 
	A. Việt Nam dân chủ Cộng Hòa
	C. Vạn Xuân

	B. Giao Chỉ
	D. Chăm Pa


Đáp án: C

Câu 3: Cuộc khởi nghĩa này gắn liền với tên tuổi của người anh hùng lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam xưng Đế, khẳng định chủ quyền, lòng tự hào dân tộc. Đó là cuộc khởi nghĩa nào?

	A
	Khởi nghĩa Hương Khê

	B
	Khởi nghĩa Lý Bí

	C
	Khởi nghĩa Bãi Sậy

	D
	Khởi nghĩa Ba Đình


Câu 4. Năm 544, Lí Bí lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Lương giành được thắng lợi và xưng đế lấy hiệu là gì?
	A. Lý Thánh Tông
	C. Lý Thường Kiệt

	B. Lý Công Uẩn
	D. Lý Nam Đế


Đáp án: D
Câu 5. Đây là trận đánh quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Nó đánh dấu cho việc chấm dứt 1000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc, mở ra thời kỳ độc lập tự chủ cho dân tộc. Bạn hãy cho biết đó là trận đánh nào?
	A. Đánh quân Hán trên sông Như Nguyệt
	C. Đánh quân Thanh trên sông Bạch Đằng

	B.  Đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng
	D. Đánh quân Tống trên sông Như Nguyệt


Đáp án: B
 Câu 6: Ai là người lãnh đạo quân dân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng?

	A. Ngô Quyền
	C. Lí Bí

	B. Lý Thường Kiệt
	D. Bà Triệu


Đáp án: A

Câu 7: Vua Đinh Tiên Hoàng sau khi lên ngôi đóng đô tại Hoa Lư lấy tên nước là gì?
	A. Đại Việt
	C. Đại Cồ Việt

	B. Việt Nam
	D. Việt Cổ

	Đáp án: C
	


Câu 8: Thắng lợi nào được coi là “Chiến thắng Bạch Đằng lần thứ hai” trong lịch sử chiến tranh Việt Nam?
	A. Lê Hoàn đánh bại quân Tống (981)
	C. Lí Bí thắng quân Lương 

	B. Lý Thường Kiệt đánh bại quân Hán(938)
	D. Khởi nghĩa Hai bà Trưng 


Đáp án: A
Câu 10:  Vua tôi nhà Trần  đã đánh bại quân Nguyên Mông lần thứ nhất vào năm nào?
	A. 1076
	C. 1285 

	B. 1258
	D. 1288

	Đáp án: B
	


Câu 11: Nói đến Cửa Hàm Tử, bến Chương Dương là nhớ đến thắng lợi nào trong lịch sử dân tộc
	A. Chiến thắng quân Tống năm - 1076
	C. Chiến thắng quân Nguyên Mông – 1285

	B. Chiến thắng quân Nguyên Mông - 1258
	D. Chiến thắng quân Nguyên Mông - 1288

	Đáp án: C
	


Câu 12: Đây là hội nghị họp mặt các vị bô lão “độc nhất vô nhị” thể hiện sự đoàn kết để đánh giặc Nguyên Mông trong lịch sử phong kiến Việt Nam . Bạn hãy cho biết đó là hội nghị nào?

	A
	Hội nghị Bình Than

	B
	Hội nghị Tân Trào

	C
	Hội nghị quân sự

	D
	Hội nghị Diên Hồng


Câu 13 : Cuộc kháng chiến chống quân Minh giành thắng lợi, Nguyễn Trãi đã viết tác phẩm nào được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ 2 của dân tộc?
	A. Bình Ngô Đại Cáo
	C. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

	B. Nam Quốc Sơn Hà
	D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

	Đáp án: A
	


14. Trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông, Trần Thủ Độ đã thể hiện tinh thần bất khuất bằng câu nói nào ?

	A
	Đầu tôi chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo

	B
	Nhằm thẳng quân thù mà bắn

	C
	Bao giờ nhổ hết cỏ nước Nam thì hết người Nam đánh Tây

	D
	Giữ vững chí khí chiến đấu


 Câu 15: Tác phẩm nào sau đây được coi là Bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên  trong lịch sử dân tộc Việt Nam ?
	A. Nam Quốc Sơn Hà
	C. Tuyên ngôn Độc lập

	B. Bình Ngô Đại Cáo
	D. Không có tác phẩm nào

	Đáp án: A
	


 Câu 16: Trận đánh nào dưới đây thể hiện nghệ thuật quân sự hành quân thần tốc của vua Quang Trung – Nguyễn Huệ?
	A
	Bạch Đằng

	B
	Hàm Tử- Chương Dương

	C
	Ngọc Hồi- Đống Đa

	D
	Lam Sơn


Câu 17. Chiến dịch Điện Biện Phủ diễn ra trong mấy đợt?

	A
	1 đợt

	B
	2 đợt

	C
	3 đợt

	D
	4 đợt


Câu 18. Chiến thắng nào đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như  một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa của thế kỷ XX?

	A
	Điện Biên Phủ

	B
	Điên Biên Phủ trên không

	C
	Chiến dịch Hồ Chí Minh

	D
	Bạch Đằng


Câu 19. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Bộ Tự lệnh chiến dịch đã chuyển phương án “Đánh nhanh, thắng nhanh” sang thực hiện phương án nào?

	A
	Vườn không nhà trống

	B
	Đánh chắc, tiến chắc

	C
	Vừa đánh vừa đàm

	D
	Đàm là chủ yếu, đánh là hỗ trợ


Câu 20. Chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950 của Cách mạng Việt Nam nhằm mục đích nào sau đây?

	A. Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch
	C. Khai thông Biên giới Việt Trung, mở đường liên lạc quốc tế

	B. Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc
	D. Tất cả các phương án trên

	Đáp án: D
	


Câu 21. Bức ảnh nào sau đây nói về chiến thắng 30/4/1975
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	A. Bức ảnh số 1
	C. Bức ảnh số 3

	B. Bức ảnh số 2
	D. Bức ảnh số 4 

	
	


Câu 22: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, chiếc xe đạp thồ của chiến sĩ Ma Văn Thắng, trở được bao nhiều kg? 

	A
	100 kg

	B
	150 kg

	C
	250 kg

	D
	352 kg


Câu 23: Giai đoạn 1961-1965, nhân dân Miền Nam đã chiến thắng được chiến lược chiến tranh nào của đế quốc Mỹ?

	A. Việt Nam hóa chiến tranh
	C. Chiến tranh cục bộ

	B. Chiến tranh đặc biệt
	D. Chiến lược Aixenhao 

	Đáp án: B
	


Câu 24: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ một nghệ thuật đặc sắc được quân và dân ta thực hiện nó giống như chiếc dây thòng lọng thắt chặt quân giặc đó là nghệ thuật gì ?
	A: Nghệ thuật giao thông hào
	B. Nghệ thuật hành quân

	C. Nghệ thuật bắn súng
	D. Nghệ thuật sử dụng máy bay

	Đáp án: A
	


Câu 25: Cùng với việc đánh bại cuộc Chiến tranh phá hoại ở Miền Bắc giai đoạn 1965-1968, ở Miền Nam nhân dân ta đánh bại được chiến lược chiến tranh nào của Mỹ ?

	A. Việt Nam hóa chiến tranh
	C. Chiến tranh cục bộ

	B. Chiến tranh đặc biệt
	D. Chiến lược Aixenhao 

	Đáp án: C
	


Câu 26: Đây là trận thủy chiến nổi tiếng của quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy chống lại quân Xiêm vào năm 1785. Bạn hãy cho biết đó là trận đánh nào?

	A
	Bạch Đằng

	B
	Như Nguyệt

	C
	Hiền Lương

	D
	Rạch Gầm- Xoài Mút


Câu 27

“ Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi 20 thành sóng nước

Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm”

Những câu thơ trên của cựu chiến binh Lê Bá Dương nói đến cuộc chiến đấu nào?
	A
	Chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị

	B
	Đường chín – Khe sanh

	C
	Chiến dịch Buôn Ma Thuột

	D
	Phong trào Đồng Khởi


Câu 28 . Trong chiến dịch Tây Nguyên,  chiến thuật chủ yếu bộ đội ta sử dụng là ?

	A
	Đánh nhanh, tiến nhanh

	B
	Đánh nghi binh

	C
	Đánh thủy chiến

	D
	Đánh gọng kìm


Câu 29. Sự thành công của chiến dịch Điện Biên Phủ trên không nhờ vào sự chỉ huy, phối hợp hiệp đồng tác chiến tuyệt vời giữa 3 lực lượng chủ lực nào của thuộc Quân chủng phòng không không quân?
	A
	Bộ binh, pháo binh, công binh

	B
	Bộ binh, pháo binh, bộ đội tên lửa

	C
	Bộ đội tên lửa, bộ đội pháo phòng không và không quân

	D
	Đặc công, pháo binh, bộ đội tên lửa


Câu 30. Chiến dịch nào mở màn cho thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975?

	A. Tây Nguyên 
	C. Đà Nẵng

	B. Huế
	D. Hồ Chí Minh

	Đáp án: A
	


Câu 31. Trong 12 ngày đêm của chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, quân và dân ta đã bắn rơi bao nhiêu chiếc máy bay của Mĩ?
	A
	70

	B
	71

	C
	80

	D
	81


32. Ca khúc “Đất nước trọn niềm vui” được nhạc sĩ Hoàng Hà sáng tác trong chiến dịch nào của cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975?

	A. Chiến dịch đường 14
	C. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng

	B. Chiến dịch Tây Nguyên
	D. Chiến dịch Hồ Chí Minh

	Đáp án: D
	


Câu 33. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam bao gồm những chiến dịch nào?
	A
	Chiến dịch Tây Nguyên

	B
	Chiến dịch Huế- Đà Nẵng

	C
	Chiến dịch Hồ Chí Minh

	D
	Tất cả các đáp án trên


Câu 34.Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 diễn ra trong thời gian nào?

	A. 4/1 – 30/4/1975 
	C. 15/1 -30/4/1975

	B. 30/5 – 30/4/1975
	D. 30/4-30/5/1975

	Đáp án: A
	


Câu 35. Đây là tuyến đường huyết mạch cung cấp binh lực, lương thực, vũ khí… để chi viện cho miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đó là tuyến đường nào?

	A
	Đường 9 Nam Lào

	B
	Đường Trường Sơn

	C
	Đường rừng

	D
	Đường chi viện


 Câu 36. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta đã đánh bại mấy chiến lược chiến tranh của Đế quốc Mỹ?

	A
	2

	B
	3

	C
	4

	D
	5


37. Trong trận đánh bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988, bao nhiêu chiến sĩ hải quân Việt Nam đã hy sinh?
	A
	61 chiến sĩ

	B
	62 chiến sĩ


	C
	63 chiến sĩ

	D
	64 chiến sĩ


38. Chiến tranh biên giới phía Bắc chống quân Trung Quốc xâm lược của quân và dân Việt Nam diễn ra vào ngày tháng năm nào?

	A
	17/2/1979

	B
	18/2/1979

	C
	19/2/1979

	D
	20/2/1979


39. Trong hai lần chiến thắng trên sông Bạch Đằng vào năm 938, 1288 quân và dân ta đã giành chiến thắng nhờ vào một thứ vũ khí đặc biệt, đó là vũ khí nào?

	A
	Thuyền gỗ

	B
	Cọc gỗ

	C
	Gươm gỗ

	D
	Hỏa công


40. Đứng trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống, Lý Thường Kiệt đã sử dụng biện pháp nào để chủ động tiến công đẩy kẻ thù vào thế bị động?

	A
	Đánh nghi binh

	B
	Đánh tổng hợp

	C
	Tiên chế phát nhân

	D
	Đánh thủy chiến


	Câu 41
	“Bình Tây đại nguyên soái” là cách gọi mà nhân dân dành cho ai?

	A.
	Nguyễn Trung Trực

	B.
	Đinh Công Tráng

	C.
	Võ Chung Dương

	D.
	Trương Định

	Câu 42
	Trận đánh nổi tiếng của Nguyễn Trung Trực là trận đốt tàu Hi Vọng của Pháp diễn ra vào năm nào?

	A.
	1859

	B.
	1860

	C.
	1861

	D.
	1862

	Câu 43
	Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy diễn ra từ 1883- 1892 do ai lãnh đạo?

	A.
	Phan Đình Phùng

	B.
	Phạm Bành

	C.
	Đinh Công Tráng

	D.
	Nguyễn Thiện Thuật

	Câu 44
	Đinh Công Tráng và Phạm Bành là những người lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa nào?

	A.
	Ba Đình

	B.
	Hương Khê

	C.
	Hùng Lĩnh

	D.
	Bãi Sậy

	Câu 45
	Trận Điện Biên phủ trên không tháng 12/1972 diễn ra bao nhiêu ngày đêm?

	A.
	6 ngày đêm

	B.
	8 ngày đêm

	C.
	12 ngày đêm

	D.
	14 ngày đêm

	Câu 46
	Vị vua gắn liền với “Chiếu Cần vương” kêu gọi văn thân sĩ phu và nhân dân đứng lên đánh giặc là ai?

	A.
	Duy Tân

	B.
	Hiệp Hòa

	C.
	Hàm Nghi

	D.
	Đồng Khánh

	Câu 47
	Nguyễn Thái Học là lãnh tụ của tổ chức nào?

	A.
	Tâm tâm xã

	B.
	Tân Việt cách mạng Đảng

	C.
	Phong trào Hội Kín

	D.
	Việt Nam quốc dân Đảng

	Câu 48
	Tiếng bom sa diện “Như cánh én báo hiệu mùa xuân” là nhận định của ai?

	A.
	Nguyễn Ái Quốc

	B.
	Trần Phú

	C.
	Lê Hồng Phong

	D.
	Trường Trinh

	Câu 49
	Di sản Văn Hóa thành nhà Hồ thuộc tỉnh nào?

	A.
	Nghệ an

	B.
	Thanh Hóa

	C.
	Quảng Trị

	D.
	Thừa Thiên Huế

	Câu 50
	Đưa ra hình ảnh vị anh hùng  Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai?

	A.
	Trần Văn cừ

	B.
	Phan Đình Giót

	C.
	La Văn Cầu

	D.
	Bế Văn Đàn

	Câu 51
	Ai là người được giao nhiệm vụ thành lập đội tuyên truyền giải phóng quân 22/12/1944?

	A.
	Văn Tiến Dũng

	B.
	Trường Chinh

	C.
	Võ Nguyên Giáp

	D.
	Phạm Văn Đồng

	Câu 52
	Ai là người nói câu nói nổi tiếng “Nhằm thẳng quân thù mà bắn” Hoặc đưa 1 đoạn trong bài hát?

	A.
	Nguyễn Viết Xuân

	B.
	Lò Văn Giá

	C.
	Lê Văn Tám

	D.
	Nguyễn Văn Trỗi

	Câu 53
	Hình tượng “Ngọn đuốc sống” nói về anh hùng nào?

	A.
	Nguyễn Trung Trực

	B.
	Lò Văn Giá

	C.
	Lê Văn Tám

	D.
	Nguyễn Văn Trỗi

	Câu 54
	Đưa 1 đoạn video về Nguyễn văn Trỗi “ Hãy nhớ lấy lời tôi...” Đây là vị anh hùng nào?

	A.
	Nguyễn Viết Xuân

	B.
	Nguyễn Văn Trỗi 

	C.
	Ma Văn Kháng

	D.
	Lò Văn Giá

	Câu 55
	“Người con gái trẻ măng 
Giặc đem ra bãi bắn 
Đi giữa hai hàng lính 
Vẫn ung dung mỉm cười 
Ngắt một đoá hoa tươi. 
Chị cài lên mái tóc. 

Đoạn thơ trên nói về vị nữ anh hùng nào?


	A.
	Nguyễn Thị Minh Khai

	B.
	Nguyễn Thị Định

	C.
	Võ Thị Sáu 

	D.
	Trần Thị Lý

	Câu 56
	Chị trở thành hình ảnh tiêu biểu của người con gái miền nam trong kháng chiến chống mỹ và được hóa thân vào nhân vật lịch sử “Chị sứ” trong tiểu thuyết “Hòn Đất” của nhà văn Anh Đức. Chị là ai?

	A.
	Võ Thị Sáu

	B.
	Trần Thị Lý

	C.
	Phan Thị Ràng 

	D.
	Nguyễn Thị Minh Khai

	Câu 57
	Nữ tướng duy nhất của Việt Nam thế Kỷ XX là ai?

	A.
	Nguyễn Thị Định

	B.
	Nguyễn Thị Chiên

	C.
	Đinh Thị Vân

	D.
	Nguyễn Thị Minh Khai

	Câu 58
	Đây là hình ảnh của ai? (Đây là hình ảnh người sinh viên yêu nước) với “nụ cười chiến thắng” tại phiên tòa của Mỹ Ngụy năm 1968?

	A.
	Võ Thị Sáu

	B.
	Võ Thị Thắng

	C.
	Trần Thị Lý

	D.
	Phan Thị Ràng

	Câu 59
	Nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, bà là ai?

	A.
	Nguyễn Thị Định

	B.
	Nguyễn Thị Chiên

	C.
	Đinh Thị Vân

	D.
	Nguyễn Thị Minh Khai

	Câu 60
	“Em là ai? Cô gái hay nàng tiên 
Em có tuổi hay không có tuổi 
Mái tóc em đây, hay là mây là suối 
Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông 
Thịt da em hay là sắt là đồng”…

Đây là những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu viết về vị nữ anh hùng nào?

	A.
	Võ Thị Sáu

	B.
	Võ Thị Thắng

	C.
	Trần Thị Lý

	D.
	Phan Thị Ràng

	Câu 61
	Lấy thân mình chèn vào bánh pháo để khẩu pháo ko rơi xuống vực “Thà hi sinh quyết bảo vệ pháo” là ai?

	A.
	Phan Đình Giót

	B.
	La Văn Cầu

	C.
	Tô Vĩnh Diện

	D.
	Bế Văn Đàn

	Câu 62
	“Lấy thân mình lấp lỗ châu mai” để bảo vệ anh em đồng đội của mình khỏi sự hi sinh là ai?

	A.
	Phan Đình Giót

	B.
	La Văn Cầu

	C.
	Tô Vĩnh Diện

	D.
	Bế Văn Đàn

	Câu 63
	Chặt cánh tay phá đồn địch là vị anh hùng nào?

	A.
	La Văn Cầu

	B.
	Tô Vĩnh Diện

	C.
	Bế Văn Đàn

	D.
	Trần Cừ

	Câu 64
	Đưa hình ảnh … Đây là hình ảnh vị anh hùng nào?

	A.
	La Văn Cầu

	B.
	Tô Vĩnh Diện

	C.
	Bế Văn Đàn

	D.
	Trần Cừ

	Câu 65
	Sinh ra tại Quỳnh Đôi – Quỳnh Lưu – Nghệ An, sau chiến dịch Hà Nam Ninh 1951 anh được tuyên dương “anh hùng tay không giết giặc”, anh là ai?

	A.
	Tô Vĩnh Diện 

	B.
	Cù Chính Lan

	C.
	Nguyễn Văn Trỗi 

	D.
	Trần Cừ

	Câu 66
	Chiến thắng lịch sử nào chấm dứt hoàn toàn ách thống trị hơn một nghìn năm của phong kiến phương Bắc, mở ra thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta?

	A.
	Chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 sau công nguyên.

	B.
	Chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Lý Bí năm 524.

	C.
	Chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng năm 791.

	D.
	Chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

	Câu 67
	Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do ai lãnh đạo, đánh bại quân xâm lược nào?

	A.
	Trần Hưng Đạo phá tan quân Nguyên Mông.

	B.
	Ngô Quyền phá tan quân Nam Hán.

	C.
	Lý Thường Kiệt phá tan quân Tống.

	D.
	Bà Triệu đánh tan quân Ngô.

	Câu 68
	Ai là người được nhân dân ta gọi là "Hùm thiêng Yên Thế”?



	A.
	Phan Bội Châu

	B.
	Hoàng Hoa Thám

	C.
	Phan Đình Phùng

	D.
	Nguyễn Thái Học

	Câu 69
	Sau khi đánh tan quân xâm lược nhà Lương năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế) và đặt tên nước là gì?

	A.
	Nam Việt

	B.
	Vạn Xuân

	C.
	Lạc Việt

	D.
	Đại Việt

	Câu 70
	Chiến thắng nào của quân dân ta được xem như một quả đấm thép giáng xuống bàn hội nghị, buộc thực dân Pháp phải ký kết hiệp định Giơnevơ, chấm dứt chiến tranh xâm lược ở Đông Dương ?

	A.
	Chiến thắng Đông Khê năm 1950.

	B.
	Chiến thắng Thượng Lào năm 1953.

	C.
	Chiến thắng Đông Xuân 1953 – 1954.

	D.
	Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

	Câu 71
	Người có công đánh dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước, lên ngôi hoàng đế là ai?

	A.
	Ngô Quyền

	B.
	Lê Hoàn

	C.
	Đinh Bộ Lĩnh                                 

	D.
	Ngô Xương Văn

	Câu 72
	“Một xin rửa sạch nước thù. Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng. Ba kẻo oan ức lòng chồng. Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này” cho biết: đó là lời thề xuất quân của ai trước khi ra trận?

	A.
	Nguyễn Trãi

	B.
	Lý Công Uẩn

	C.
	Hai Bà Trưng

	D.
	Lý Thường Kiệt

	Câu 73
	 “Khi ra trận bà thường mặc áo giáp, cài trâm vàng, đi guốc ngà, cưỡi voi, trông rất oai phong lẫm liệt”. Đoạn văn trên miêu tả ai?

	A.
	Bà Trưng Trắc

	B.
	Bà Trưng Nhị

	C.
	Bà Triệu Thị Trinh

	D.
	Bà huyện Thanh Quan

	Câu 74
	Ông là một nhà chính trị, quân sự tài ba, là anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; người có công đầu giúp Lê Lợi đánh thắng giặc Minh. Hãy cho biết ông là ai?

	A.
	Nguyễn Trung Trực

	B.
	Nguyễn Trãi

	C.
	Nguyễn Viết Xuân

	D.
	Lê Lai

	Câu 75
	 Hãy cho biết tên tác giả của bài thơ thần được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc?
“Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.”



	A.
	Lý Thường Kiệt

	B.
	Lý Thái Tông

	C.
	Lý Công Uẩn

	D.
	Lê Hoàn

	Câu 76
	Ai là vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam?

	A.
	Lý Chiêu Hoàng

	B.
	Bảo Đại

	C.
	Lê Tương Dực

	D.
	Nguyễn Ánh

	Câu 77
	Sau khi lên ngôi Lý Thánh Tông đổi quốc hiệu là gì?

	A.
	Đại Việt

	B.
	Đại Cồ Việt

	C.
	Đại Nam

	D.
	Văn Lang

	Câu 78
	“Phù Đổng Thiên Vương” là tên yêu quý mà nhân dân giành cho ai?

	A.
	Mai Hắc Đế

	B.
	Hùng Vương

	C.
	Thánh Gióng

	D.
	Trần Hưng Đạo

	Câu 79
	“Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu 
Trái tim lầm chỗ để trên đầu 
Nỏ thần vô ý trao tay giặc 
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu...” Đoạn thơ trên gợi nhớ đến truyền thuyết  nào?

	A.
	Truyền thuyết An Dương Vương

	B.
	Cây Tre trăm đốt

	C.
	Sơn Tinh ,Thủy Tinh

	D.
	Truyền thuyết thánh gióng

	Câu 80
	Hình ảnh “cưỡi trâu, cầm cờ lau” là hình ảnh thân thương của vị Vua nào?

	A.
	Vua Hùng

	B.
	Trần Hưng Đạo

	C.
	Đinh Bộ Lĩnh

	D.
	Lý Bí

	Câu 81
	Ông là một vị tướng văn võ song toàn dưới chiều Lý có công chống Chân Lạp xâm lược, chinh phạt Chiêm Thành.Ông là ai?

	A.
	Tô Hiến Thành

	B.
	Lý Thường Kiệt

	C.
	Lê chân

	D.
	Nguyễn Trãi

	Câu 82
	Câu chuyện hi sinh thân mình (đánh tráo thân mình) cứu Lê Thái Tổ thoát khỏi vòng vây của quân Minh, hình ảnh ông được đời sau ghi nhớ và ca tụng như tượng đài về lòng trung quân ái quốc, ông là ai?

	A.
	Lê chân

	B.
	Lê Lai

	C.
	Lý Thường Kiệt

	D.
	Nguyễn Trãi

	Câu 83
	Ông là một gia tướng theo hầu Trần Hưng Đạo, ông có tài bơi lặn rất giỏi và lập nhiều công lớn trong cuộc chống quân xâm lược Nguyên Mông? Ông là ai?

	A.
	Yết Kiêu

	B.
	Lý Thường Kiệt

	C.
	Đặng Dung

	D.
	Tô Hiến Thành

	Câu 84
	Quê ông ở Vĩnh Phúc, ông là võ tướng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và có nhiều công trong việc đánh thắng quân Minh? Ông là ai?

	A.
	Lý Thường Kiệt

	B.
	Trần Nguyên Hãn

	C.
	Lê Lai

	D.
	Đặng Dung

	Câu 85
	  Theo truyền thuyết lịch sử nước ta đã trải qua bao nhiêu đời vua Hùng?

	A.
	10 đời

	B.
	18 đời

	C.
	20 đời

	D.
	23 đời

	Câu 86
	“Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn

Vùi con đỏ dưới hầm sâu tai vạ
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế

Gây binh kết oán trải hai mươi năm

Bại nhân nghĩa nát cả trời đất”. 
Những hình ảnh trên thể hiện tội ác của quân xâm lược nào?

	A.
	Quân xâm lược Nguyên Mông

	B.
	Quân xâm lược Tống

	C.
	Quân xâm lược Minh

	D.
	Quân xâm lược Thanh

	Câu 87
	"Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Câu thơ trên là của ai?

	A.
	Hồ Chí Minh

	B.
	Tôn Đức Thắng

	C.
	Võ Nguyên Giáp

	D.
	Trần Văn Khê

	Câu 88
	Vị vua cuối cùng của triều Lý là ai?

	A.
	Lý Huệ Tông

	B.
	Lý Anh Tông

	C.
	Lý Chiêu Hoàng

	D.
	Lý Cao Tông

	Câu 89
	Nữ vương đầu tiên của Việt Nam là ai?

	A.
	Bà Trưng

	B.
	Bà Triệu

	C.
	Lý Chiêu Hoàng

	D.
	Mỵ Châu

	Câu 90
	Khởi Nghĩa Hai bà Trưng diễn ra vào năm nào?

	A.
	Năm 1940

	B.
	Năm 40 sau công nguyên

	C.
	Năm 40 trước công nguyên

	D.
	Năm 1840

	Câu 91
	Nước ta có quốc hiệu là Việt Nam từ thời gian nào?

	A
	Năm 1802

	B
	Năm 1804

	C
	Năm 1806

	D
	Năm 1808

	Câu 92
	Làn điệu dân ca nào của tỉnh Phú Thọ được công nhận là  di sản văn hóa phi vật thể ?

	A
	Hát Trống quân

	B
	Hát Quan họ

	C
	Hát Xoan

	D
	Hát Xẩm

	93
	Nhã nhạc cung đình Huế được coi là di sản văn hóa phi vật thể nào năm nào?

	A
	1999

	B
	2000

	C
	2002

	D
	2003

	Câu 94
	Loại hình văn hóa nào của Nam bộ, được Unessco công nhận là văn hóa phi vật thể?

	A
	Hát Xẩm

	B
	Hát bội

	C
	Hát đờn ca tài tử

	D
	Hát ví dặm

	Câu 95
	Địa danh nào được Unesco (2014) công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới?

	A
	Quần thể danh thắng Tràng An

	B
	Vịnh Hạ Long

	C
	Cao nguyên đá Đồng Văn

	D
	Rừng Cúc Phương

	96
	Đây là hình ảnh của  một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, bạn hãy cho biết đó là kỳ quan thiên nhiên nào?
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	A
	Núi Bàn Nam Phi

	B
	Rừng Amazone

	C
	Vịnh Hạ Long

	D
	Dòng sông ngầm (philippin)

	97
	Vua Trần Nhân Tông đã lập nên một dòng Phật giáo đặc trưng của Việt Nam. Bạn hãy cho biết đó là dòng Phật giáo nào?

	A
	Dòng thiền Tì Ni Đa Lưu Chi

	B
	Dòng thiền Vô Ngôn Thông

	C
	Dòng thiền Thảo Đường

	D
	Dòng thiền Trúc Lâm


II. PHẦN CÂU HỎI TRẢ LỜI
1.Ai là người thành lập ra Nhà Nguyễn (1802)?


Gia Long (nguyễn Ánh) 

2.Hãy cho biết triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam?

Triều Nguyễn 

3, Vị vua nào thảo ra chiếu Cần Vương?

Hàm Nghi

4. Hiệp ước véc sây (1787) giữa triều đình Pháp và Nguyễn Ánh (do linh mục Bá đa Lộc) đại diện có điều khoản Nguyên Ánh phải nhược cho người Pháp hòn đảo nào?

Trả lời : Côn Lôn

5.  Người đứng đầu phe chủ chiến tại kinh thành Huế chỉ huy cuộc  phản công vào đồn Mang Cá (04/07/1885) là ai?

Trả lời: Tôn Thất Thuyết

6 Vị quan được  nhà Nguyễn cử làm tổng chỉ huy mặt trận Quảng Nam chống Pháp là ai?

Trả lời: Nguyễn Tri Phương

7. Đây là tượng đài biểu tượng cho chiến thắng ở đâu ?
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Đáp án: Tượng đài chiến thắng Cấm Dơi

8. Địa danh của trận đánh lịch sử nào được bọn Mỹ Ngụy đánh giá là mắt Ngọc của đầu rồng hay cánh cửa thép ?

Trả lời: Thượng Đức

9. Đây là ai?
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Trả lời: Nguyễn Bá Thanh

10. Đà Nẵng thuộc  thành phố trực thuộc Trung ương vào năm nào?

Đáp án; Năm 1997

11. Câu hỏi:  Đây là tượng đài biểu tượng cho chiến thắng nào ở   (thị trấn Tân Châu).
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Đáp án: Tượng đài cho chiến thắng Junction City thị trấn  tân Châu

12.Đây là tòa thánh  của tôn giáo nào?
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Tòa thánh Cao Đài của đạo Cao Đài

13.Tây ninh có ngọn núi nào nổi tiếng nhất?

Đáp án: Núi Bà Đen

14. Câuhỏi: Tây Ninh có những đặc sản gì?

Đáp án: Tây Ninh có 4 đặc sản nổi tiếng là bánh tráng phơi sương, bánh canh thịt heo, muối tôm, mãng cầu Bà Đen (trái na).

15. Câu hỏi: Tây Ninh thuộc vùng miền nào của nước ta?

Đáp án:  Đông Nam Bộ

 16 .Câu hỏi: Chiến dịch Sài Gòn Gia Định được đổi tên thành chiến dịch gì?

Trả lời: Chiến dịch HCM lịch sử

 17 . Câu hỏi: Sài Gòn được đổi tên thành Thành phố Hồ chí Minh vào ngày tháng năm nào?

Trả lời: Thành phố Hồ Chí Minh là tên gọi chính thức từ tháng 7 năm 1976 khi được Quốc hội nước Cộng hòa xã  hội chủ nghĩa Việt Nam đổi tên từ Sài Gòn.

18. Câu hỏi: Câu nói  “Bao giờ nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh tây”  là câu nói của Ai?

Trả lời: Nguyễn Trung Trực

19. Cuộc kháng chiến chống TDP  XL do hai anh em phân Tôn Phan liên ( con của Phan Thanh Giản) lãnh đạo hoạt động mạnh mẽ ở Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến tre, Sa Đéc gây cho địch rất nhiều khó khăn, cuộc kháng chiến diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Trả lời 1867 – 1868

20.Bình Tây Đại Nguyên Soái là cách gọi nhân dân Miền Nam  giành cho ai?

Trả lời: Trương Định

21.Câu hỏi: Ngô Đình Diệm được Mỹ dựng lên  làm thủ tưởng ở Miền Nam Việt Nam để thay thế cho ai?

Trả lời Bảo Đại

22. Câu hỏi:

“Chở bao nhiêu đạo thuyền không thẳm

Đâm mấy thắng gian bút chẳng tà”

            Hai câu thơ trên là của ai?

Trả lời: Nguyễn Đình Chiểu

23. Câu hỏi: Địa đạo Củ Chi dài bao nhiêu  km?

Trả lời: Địa đạo Củ Chi dài khoảng 250km

24.Câu hỏi : Chiến dịch Xuân Lộc được quân ta mở vào ngày tháng năm nào ?

Trả lời : Sáng  ngày 21-4-1975

25.Câu hỏi : Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Giải phóng toàn tỉnh Đồng Nai vào ngày tháng năm nào ?

Đáp án : Ngày 30-4-1975, giải phóng Biên Hoà

26.Câu hỏỉ :  ở Biên Hòa có làng nghề gì nổi tiếng ?

Trả lời : Nghề làm gốm mỹ nghệ Biên Hòa

27.Câu hỏi : Trịnh Hoài Đức là Một danh thân thời vua nào nhà Nguyễn ?

Trả lời : Trịnh Hoài Đức (1765 - 1825) là một danh thần thời Nguyễn Ánh

28.Câu  hỏi: Tỉnh Đồng Nai được thành lập vào năm nào ?
Trả lời: Tháng 2 năm 1976
 29 : Văn hóa không gian cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu vào ngày tháng năm nào?

Trả lời: Ngày 25-11-2005
30 : Đắc Lắk có nhà tù được Thực dân Pháp thiết lập từng nổi tiếng khắp Đông Dương đó là nhà tù gì?

Trả lời: Nhà đày Buôn Ma Thuột
 31:Tỉnh Đắc Lắk được tái lập vào năm nào?

.
 Đáp án: Tỉnh Đắk Lắk được tái lập vào ngày 26 tháng 11 năm 2003
  32: Hồ Lắk gắn với truyền thuyết về lửa và nước của đồng bào nào?

Trả lời: Hồ Lăk gắn liền với truyền thuyết về lửa và nước của đồng bào Mnông.
 33: Trong cuộc kháng chiến chống mỹ quyết tâm giải phóng   Miền Nam thống nhất nước nhà, Đảng ta đã mở chiến dịch Buôn Ma Thuật vào ngày tháng năm nào?

Trả lời: Sáng 4-3/1975

34: Tượng chúa dang tay được đặt trên ngọn núi nào của thành phố Vũng Tàu?

Trả lời 2: Núi Tao Phùng : 

35: bài hát mùa hát mùa hoa lekima nở là nói về người con gái nào của Vũng Tàu?

Trả lời: Võ Thị Sáu

 36: Đây là hình ảnh khu du lịch nổi tiếng nào của Vũng Tàu
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Trả lời: Khu du lịch Hồ Mây
37: Đây là hình ảnh gì ở Vũng tàu?
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Trả lời: Ngọn Hải Đăng Vũng Tàu

 37: Chiến thắng Bình Giã vào năm bao nhiêu?

Trả lời: Chiến thắng Bình Giã sảy ra vào năm 1964

38: Trận đánh Long Tân ở phía nam Vũng Tàu diễn ra vào năm nào?

Trả lời: diễn ra vào tháng 8 năm 1966

39 Tỉnh Cà Mau được tách ra từ tỉnh Minh Hải vào ngày tháng năm nào?

Trả lời: 1/1/1997

40: tỉnh Cà Mau nằm ở vùng nào của Việt Nam?

Trả lời: ĐBSCL

 41: Đây là hình ảnh anh hùng liệt sĩ nào?
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Trả lời: Hồ Thị Kỷ
 42: Chiến thắng Bến Dựa diễn ra vào năm nào?

Trả lời:12/11/1959

 43: trận Đầm Dơi, Cái Nước, Chà Là diễn ra năm nào?

Trả lời năm 1963

44: Bạn hãy cho biết tên gọi của cánh đồng rộng lớn nhất Tây Bắc, nơi đã từng diễn ra những trận đánh quan trọng trong chiến dịch Điện Biên Phủ?

Câu trả lời: Cánh đồng Mường Thanh.

 45: Đây là nơi hơn 2000 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh để tạo ra bước đột phá cho chiến dịch Điện Biên Phủ, bạn hãy cho biết đó là địa danh nào?


Câu trả lời: Đồi A1 
46: Đây được coi là loại “vũ khí đặc biệt” của quân đội nhân dân Việt Nam sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ?


Câu trả lời: Xe đạp thồ (Trong chiến dịch Điện Biên Phủ chúng ta đã sử dụng 2 vạn chiếc xe đạp thồ dùng để chở lương thực thực phẩm)

47: Bạn hãy cho biết tên của bại tướng Pháp bị bắt sống tại Điện Biên Phủ năm 1954?


Câu trả lời: Tướng Đờ cátxtori

 48: “ Năm mươi sáu ngày đêm, khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt


           Máu trộn bùn non



Gan không núng



Chí không mòn”

Bạn hãy cho biết đoạn thơ trên được trích từ bài thơ nào?  Của ai?


Câu trả lời: Đoạn thơ trên được trích từ bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên của nhà thơ Tố Hữu.

  49: Bạn hãy cho biết địa danh được UNESCO  công nhận là “Công viên địa chất toàn cầu”?


Câu trả lời: Cao nguyên đá Đồng Văn ( đây là cao nguyên đá vôi, nơi có nhiều mẫu hóa thạch của các loài có tuổi cách đây 400- 600 triệu năm)

50: Đây là địa danh nằm ở điểm cực Bắc Việt Nam, có độ cao 1470m so với mực nước biển, bạn hãy cho biết đó là địa danh nào?


Câu trả lời: Cột cờ Lũng Cú

51: Nhà thơ Lê Vân đã khắc khoải viết lên những dòng thơ


“ Giặc Trung Quốc đánh Hà Tuyên


Sông Nho Quế gầm lên bão sóng


Súng trả lời súng


Xác quần thù chồng chất biên cương”

Đoạn thơ trên nhắc đến trận đánh ác liệt nào vào năm 1984 trên địa bàn tỉnh Hà Giang?


Câu trả lời: Trận Vị Xuyên ( Đây là trận quân đội Việt Nam phản công giành lại những cao điểm bị quân TQ chiếm giữ ở Vị Xuyên- Hà Giang. Trong trận đánh này khoảng 600 chiến sĩ ta đã hy sinh.)

52: Câu nói nổi tiếng, động viên chiến sĩ chiến đấu “ Nhằm thẳng quân thù mà bắn” là của người anh hùng nào?


Câu trả lời: Nguyễn Viêt Xuân ( sinh năm 1933, Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

 53: Ông được coi là cha đẻ của chính sách khoán hộ trong nông nghiệp Việt Nam, ông là ai?


Câu trả lời: Kim Ngọc

54: Đây là người con của đất Thổ Tang- Vĩnh Tường, tên tuổi của ông gắn liền với cuộc khởi nghĩa Yên Bái, bạn hãy cho biết ông là ai?


Câu trả lời: Nguyễn Thái Học 

55: Đây là người con của đất Sơn Đông- Lập Thạch, ông là một vị tướng tài đã giúp Lê Lợi đánh thắng giặc Minh?


Câu trả lời: Trần Nguyên Hãn, 

56:Trận đánh ác liệt diễn ra vào đêm mùng 4 rạng mùng 5 tháng giêng năm Kỷ Dậu (1789) của quân Tây Sơn, mở đường cho nghĩa quân tiến vào Thăng Long, bạn hãy cho biết đó là trận đánh nào?


Câu trả lời: Trận Đống Đa

57: Đây là tên gọi khác của chùa Một cột được vua Lý Thái Tông cho xây dựng vào năm 1049?


Câu trả lời: Chùa Diên Hựu và một tên gọi khác nữa là Liên Hoa Đài

58: Chiến dịch này diễn ra trên bầu trời Hà Nội, với chiến thắng đó đã buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Pari 1973, bạn hãy cho biết đó là chiến dịch nào?


Câu trả lời: Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không
  59: Bạn hãy cho biết tên cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng do Pháp xây dựng  (1898- 1902)?


Câu trả lời: Cầu Long Biên

60: “ Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về…. năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về như đài hoa đón mừng nở năm cánh đào chảy dòng sương sớm long lanh…” Đây là giai điệu trong bài hát nào gắn liền sự kiện nào?

  
Câu trả lời: Đây là bài hát “Tiến về Hà Nội” gắn liền với sự kiện bộ đội ta về tiếp quản thủ đô sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

 61: Bạn hãy cho biết tên địa danh trên đất Quảng Trị được mệnh danh là “Cối xay thịt” trong kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam?


Câu trả lời: Thành cổ Quảng Trị

62: Bạn hãy cho biết tên cây cầu nơi được coi là ranh giới chia cắt Việt Nam thành 2 miền Nam- Bắc trong suốt 21 năm (1954- 1975)?


Câu trả lời: Cầu Hiền Lương

63: Giáo sư Vũ Khiêu đã viết “ Bát ngát Trường Sơn hồn liệt sỹ, Dạt dào Đông Hải khí anh linh, Ba hồi chiêu mộ rung tâm trí, Muôn dặm non sông nặng nghĩa tình” Bạn hãy cho biết những câu thơ trên nói tới địa danh nào?


Câu trả lời: Nghĩa trang Trường Sơn
64: Với chiến thắng này, quân đội Việt Nam đã đánh dấu sự cáo chung của hàng rào điện tử Mắcnamara, bạn hãy cho biết đó là chiến dịch nào?


Câu trả lời: Chiến dịch Khe sanh

  65: Bạn hãy cho biết tên thật của đồng chí Lê Duẩn- Tổng Bí Thư Đảng cộng sản Việt Nam từ năm (1976- 1986), người con của đất Quảng Trị anh hùng?


Câu trả lời: Lê Văn Nhuận

66: Ông là người anh hùng đã lãnh đạo thành công cuộc khởi nghĩa chống lại nhà Đường vào thế kỷ VIII ở Việt Nam, bạn hãy cho biết ông là ai?


Câu trả lời: Mai Thúc Loan

67: Bạn hãy cho biết dân ca nào của tỉnh Nghệ An được tổ chức Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại?


Câu trả lời: dân ca ví dặm

68: Bà là người con của đất Quỳnh Lưu- Nghệ An, được mệnh danh là bà chúa thơ Nôm, bạn hãy cho biết bà là ai?


Câu trả lời: Hồ Xuân Hương

69: Ông là người đã dâng lên triều đình nhà Nguyễn các bản điều trần và canh tân đất nước nhưng không được chấp nhận. Bạn hãy cho biết ông là ai?


Câu trả lời: Nguyễn Trường Tộ

70: Địa danh nào trên đất Hải Phòng được coi là khu dự trữ sinh quyển của 
thế giới?


Câu trả lời; Đảo Cát Bà

71:Bà là nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng, bà được coi là người có công khai khẩn vùng đất mà sau này phát triển thành thành phố Hải Phòng ngày nay. Bạn hãy cho biết bà là ai?


Câu trả lời: Lê Chân

72. Ông sinh tại Lạch Tray- Hải Phòng. Ông là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng tân nhạc Việt Nam. Ông còn là tác giả của ca khúc nổi tiếng “Tiến Quân Ca”, bạn hãy cho biết ông là ai?


Câu trả lời: Nhạc sĩ Văn Cao

73: Ông là vị hoàng đế đầu tiên của Nhà Lý, ông sinh ra tại làng Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Bạn hãy cho biết ông là ai?


Câu trả lời: Lý Công Uẩn

74: Bạn hãy cho biết tên gọi của trung tâm chính trị, tôn giáo cổ xưa nhất Việt Nam được hình thành trên đất Bắc Ninh?


Câu trả lời: Luy Lâu

75


“ Hỡi cô thắt lưng bao xanh


Có về làng Mái với anh thì về


Làng Mái có lịch có lề


Có sông tắm mát có nghề làm tranh”

Bạn hãy cho biết nghề làm tranh được nhắc đến ở đây thuộc dòng tranh dân gian nào?


Câu trả lời: Tranh đông hồ

76:Ông sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước ở làng Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh. Ông tham gia cách mạng từ rất sớm và ông trở thành tổng bí thư năm 26 tuổi. Bạn hãy cho biết ông là ai?


Câu trả lời: Nguyễn Văn Cừ

77: Bà là nguyên phi đã 2 lần đăng đàn nhiếp chính, khiến đất nước dưới thời Lý được hưng thịnh. Bà là ai?


Câu trả lời: Nguyên phi Ỷ Lan.

78: Bạn hãy cho biết tên cuộc khởi nghĩa đã đánh đuổi quân Minh xâm lược, giành lại độc lập cho dân tộc và lập nên nhà Hậu Lê?


Câu trả lời: Khởi nghĩa Lam Sơn
79: Anh là người con của đất Triệu Sơn-  Thanh Hóa, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, anh đã hy sinh lấy thân mình chèn pháo. Bạn hãy cho biết anh là ai?


Câu trả lời: Tô Vĩnh Diện

80: Khi bị giặc bắt, dụ dỗ ông đầu hàng. Ông đã quát to vào mặt giặc “ Ta thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”. Bạn hãy cho biết ông là ai?


Câu trả lời: Trần Bình Trọng
81: “ Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá kình ngoài biển Đông, chứ không chịu khom lưng làm tì thiêp cho người ta” Bạn hãy cho biết bà là ai?


Câu trả lời: Bà Triệu

